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 DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO  DỤC NĂM 2023

Vị trí dự tuyển: Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số: V.07.02.26)
(Kèm theo Thông báo số:             /TB-HĐTD  ngày          /11/2023 của Hội đồng tuyển dụng)

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Tin học Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP
(nếu
có)

1 Y Xi 23/10/1997 Nữ Dẻ Không

Thôn Ri
Nầm, Đăk
Môn, Đăk
Glei, Kon

Tum

Thôn Ri Nầm,
Đăk Môn, Đăk
Glei, Kon Tum

Thôn Ri Nầm,
Đăk Môn, Đăk
Glei, Kon Tum

12/12

Cử nhân Sư
phạm Giáo
dục mầm

non

Tin học
cơ bản

Tiếng
Anh B

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Môn

Người dân
tộc thiểu số

2 Y Thư 27/08/1999 Nữ Giẻ
Triêng

Tin
Lành

Đăk Pek, Đăk
Glei, Kon

Tum

Pêng Sal Pêng,
Đăk Pek, Đăk

Glei, Kon Tum

Pêng Sal Pêng,
Đăk Pek, Đăk

Glei, Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Sư phạm
Mầm non

CNTT
cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non thị trấn
Đăk Glei

Người dân
tộc thiểu số

3
Bùi Thị
Tuyết
Sương

22/05/1998 Nữ Kinh
Thiên
chúa
giáo

Tịnh Hòa,
Quãng Ngãi

Thôn 16/5, Thị
trấn Đăk Glei,
Đăk Glei, Kon

Tum

46 Nguyễn Huệ,
thôn 16/5, Thị
trấn Đăk Glei,
Đăk Glei, Kon

Tum

12/12
Cao đẳng
Sư phạm
Mầm non

CNTT
cơ bản

Tiếng
anh A2

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non thị trấn
Đăk Glei

4 Y Thuật 12/07/1999 Nữ Gíé
Triêng

Tin
Lành

Đăk Pek, Đăk
Glei, Kon

Tum

Thôn Đăk Rang,
xã Đăk Pek, Đăk
Glei, Kon Tum

Thôn Đăk Rang,
Xã Đăk Pek,

Đăk Glei, Kon
Tum

12/12
Cao đẳng
Sư phạm
Mầm non

CNTT
cơ bản

Tiếng
anh B

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non thị trấn
Đăk Glei

Người dân
tộc thiểu số

5 Y Uyên 30/09/2001 Nữ Gié
Triêng Không

Đăk Plô, Đăk
Glei, Kon

Tum

Thôn 14A, xã
Đăk Pek, Đăk

Glei, Kon Tum

Thôn 14A, xã
Đăk Pek, Đăk

Glei, Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Sư phạm
Mầm non

CNTT
cơ bản

Tiếng
anh B

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Ngọc

Linh

Người dân
tộc thiểu số
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6 Y Khải 06/07/2001 Nữ Dẻ Tin
Lành

Xã Đăk Pek,
Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn Đăk Ven,
xã Đăk Pek, Đăk
Glei, Kon Tum

Thôn Đăk Ven,
xã Đăk Pek, Đăk
Glei, Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
mầm non

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Long

Người dân
tộc thiểu số

7 Y Tặng 18/09/2001 Nữ Dẻ Không
Xã Đăk Plô,

Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn Bung Tôn,
xã Đăk Plô, Đăk
Glei, Kon Tum

Thôn Bung Tôn,
xã Đăk Plô, Đăk
Glei, Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Sư phạm
mầm non

CNTT
cơ bản

Tiếng
anh B

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Plô

Người dân
tộc thiểu số

8 Y Hồ
Mừng 17/08/2002 Nữ Giẻ

Triêng Không

Thôn Lau
Mủng, xã

Đăk Plô, Đăk
Glei, Kon

Tum

Thôn 16/5, Thị
trấn Đăk Glei,
Đăk Glei, Kon

Tum

560 Hùng
Vương, thôn
16/5, Thị trấn
Đăk Glei, Đăk
Glei, Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
mầm non

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tiếng
anh bậc

3

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non thị trấn
Đăk Glei

Người dân
tộc thiểu số

9 Y Lê 11/11/2000 Nữ Giẻ
Triêng

Tin
Lành

Xã Đăk Pek,
Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn Peng Siel,
xã Đăk Pek, Đăk
Glei, Kon Tum

Thôn Peng Siel,
xã Đăk Pek, Đăk
Glei, Kon Tum

12/12
Cử nhân Sư
phạm mầm

non

Tiếng
anh B1

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Ngọc

Linh

Người dân
tộc thiểu số

10 Y Nhẫn 05/04/1997 Nữ Dẻ Không

Xã Đăk
Nông, Huyện

Ngọc Hồi,
Kon Tum

Thôn Ri Nầm,
Đăk Môn, Đăk
Glei, Kon Tum

Thôn Ri Nầm,
Đăk Môn, Đăk
Glei, Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Tin học
cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Long

Người dân
tộc thiểu số

11 Y Nguyên 10/05/2002 Nữ Hà
Lăng

Tin
Lành

Xã Đăk
Long, Đăk
Glei, Kon

Tum

Thôn Đăk Ôn,
Xã Đăk Long,
Đăk Glei, Kon

Tum

Thôn Đăk Ôn,
Xã Đăk Long,
Đăk Glei, Kon

Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
mầm non

Tin học
cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Long

Người dân
tộc thiểu số

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Tin học Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP
(nếu
có)
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12 Y Chanh 10/01/2002 Nữ Giẻ
Triêng

Tin
Lành

Xã Đăk Pek,
Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn Peng Siel,
xã Đăk Pek, Đăk
Glei, Kon Tum

Thôn Peng Siel,
xã Đăk Pek, Đăk
Glei, Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
mầm non

Tiếng
anh cơ

bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Choong

Người dân
tộc thiểu số

13 Y Quýt 29/11/2000 Nữ Dẻ Không
Xã Đăk Môn,

Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn Broong
Mỹ, xã Đăk

Môn, Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn Broong
Mỹ, xã Đăk

Môn, Đăk Glei,
Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
mầm non

CNTT
cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Môn

Người dân
tộc thiểu số

14 Y Liên 15/01/2002 Nữ Dẻ Không
Xã Đăk Môn,

Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn Đăk Tum,
xã Đăk Môn,

Đăk Glei, Kon
Tum

Thôn Đăk Tum,
xã Đăk Môn,

Đăk Glei, Kon
Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
mầm non

Tin học
cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Long

Người dân
tộc thiểu số

15 Y Sạt 15/06/1996 Nữ Dẻ Không
Xã Đăk Blô,

Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn 14, xã Đăk
Pek, Đăk Glei,

Kon Tum

Thôn 14, xã Đăk
Pek, Đăk Glei,

Kon Tum
12/12

Cử nhân
Giáo dục
Mầm non

Tin học
B

Tiếng
anh B

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Man

Người dân
tộc thiểu số

16 Đậu Thị
Hồng 20/08/1994 Nữ Kinh Không

Xã Tân Sơn,
huyện Quỳnh

Lưu, tỉnh
Nghệ An

Thôn Đăk Xanh,
Thị trấn Đăk

Glei, Kon Tum

Thôn Đăk Xanh,
Thị trấn Đăk

Glei, Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Giáo dục
mầm non

Ứng
dụng tin
học văn
phòng
nâng
cao

Tiếng
anh A x

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Pek

17
Nguyễn
Thị Thanh
Thảo

14/03/1989 Nữ Kinh Không
Gia Vượng,
Gia Viễn,
Ninh Bình

Xã Đăk Pek,
Đăk Glei, Kon

Tum

Xã Đăk Pek,
Đăk Glei, Kon

Tum
12/12

Cử nhân
Giáo dục
mầm non

Tin học
kỹ thuật

viên

Tiếng
anh B

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Môn

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Tin học Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP
(nếu
có)
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18 Y Thương 06/10/1997 Nữ Xơ
Đăng Không

Xã Mường
Hoong, Đăk
Glei, Kon

Tum

Thôn 14B, xã
Đăk Pek, Đăk

Glei, Kon Tum

Thôn 14B, xã
Đăk Pek, Đăk

Glei, Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Giáo dục
mầm non

Tiếng
anh cơ

bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Choong

Người dân
tộc thiểu số

19 Y Thiếu 15/06/2002 Nữ Dẻ Không
Xã Đăk Plô,

Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn 14B, xã
Đăk Pek, Đăk

Glei, Kon Tum

Thôn 14B, xã
Đăk Pek, Đăk

Glei, Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Sư phạm
Mầm non

CNTT
cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Plô

Người dân
tộc thiểu số

20 Y Nàng 04/08/1993 Nữ Giẻ
Triêng Không

Xã Đăk Môn,
Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn Đăk Xanh,
Thị trấn Đăk

Glei, Kon Tum

Thôn Đăk Xanh,
Thị trấn Đăk

Glei, Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Giáo dục
mầm non

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tiếng
anh B1

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Long

Người dân
tộc thiểu số

21 Y Hát 09/10/2002 Nữ Giẻ
Triêng

Tin
Lành

Đăk Pek, Đăk
Glei, Kon

Tum

Pêng Sal Pêng,
Đăk Pek, Đăk

Glei, Kon Tum

Pêng Sal Pêng,
Đăk Pek, Đăk

Glei, Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Giáo dục
mầm non

CNTT
cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã
Mường
Hoong

Người dân
tộc thiểu số

22 Đinh Thị
Vương 19/09/2002 Nữ Giẻ

Triêng Không
Đăk Plô, Đăk

Glei, Kon
Tum

Thôn 14B, xã
Đăk Pek, Đăk

Glei, Kon Tum

Thôn 14B, xã
Đăk Pek, Đăk

Glei, Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Giáo dục
mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Ngọc

Linh

Người dân
tộc thiểu số

23 Y Hàng 25/07/1994 Nữ Giẻ
Triêng Không

Thôn Đăk
Răng, Đăk
Dục, Ngọc
Hồi, Kon

Tum

Thôn Đăk Răng,
Đăk Dục, Ngọc
Hồi, Kon Tum

Thôn Đăk Răng,
Đăk Dục, Ngọc
Hồi, Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
mầm non

CNTT
cơ bản

Tiếng
anh B

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Long

Người dân
tộc thiểu số

Danh sách gồm có 23 thí sinh ./.

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Tin học Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP
(nếu
có)
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 DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2
KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO  DỤC NĂM 2023

Vị trí dự tuyển: Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số: V.07.03.29)
(Kèm theo Thông báo số:             /TB-HĐTD  ngày          /11/2023 của Hội đồng tuyển dụng)

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc Tôn giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối
Tượng
ưu tiênTin học Ngoại

ngữ

Bồi
dưỡng
NVSP
(nếu
có)

I VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN DẠY MÔN TIẾNG ANH

1 Y Hà 20/04/1995 Nữ Giẻ
Triêng Không

Nú Vai, Đăk
Kroong,

Đăk Glei,
Kon Tum

Nú Vai, Đăk
Kroong, Đăk

Glei, Kon
Tum

Nú Vai, Đăk
Kroong, Đăk

Glei, Kon Tum
12/12

Cử nhân
Sư phạm

Tiếng Anh

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tiếng
anh B2

Bồi
dưỡng
Nghiệp
vụ sư
phạm

Giáo viên
Tiểu học
hạng III -

môn Tiếng
Anh

Trường Tiểu
học xã Đăk

Kroong

Người
dân tộc
thiểu số

2 Y Nam 08/03/1998 Nữ Xơ
Đăng Không

Thôn Kung
Rang, xã

Ngọc Linh,
Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn Kung
Rang, xã Ngọc

Linh, Đăk
Glei, Kon

Tum

Thôn Kung
Rang, xã Ngọc
Linh, Đăk Glei,

Kon Tum

12/12
Cử nhân
Sư phạm

Tiếng Anh

CNTT
cơ bản

Tiếng
Lào A x

Giáo viên
Tiểu học
hạng III -

môn Tiếng
Anh

Trường
PTDTBT

TH&THCS
Mường Hoong

Người
dân tộc
thiểu số

II VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN DẠY MÔN TIN HỌC

1 Đỗ Thị
Loan 01/02/1998 Nữ Kinh Công

giáo

Thanh
Uyên, Tam
Nông, Phú

Thọ

Thôn Dục
Lang, xã Đăk

Long, Đăk
Glei, Kon

Tum

Thôn Dục
Lang, xã Đăk

Long, Đăk
Glei, Kon Tum

12/12
Cử nhân

Công nghệ
thông tin

Bồi
dưỡng
Nghiệp
vụ sư
phạm

Giáo viên
Tiểu học
hạng III -
môn Tin

học

Trường
TH&THCS xã

Đăk Man

III VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN DẠY ĐA MÔN
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1 Y Dung 12/02/2000 Nữ Xơ
Đăng Không

Thôn Tân
Rát, Xã

Ngọc Linh,
Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn Đăk Nai,
Xã Ngọc Linh,
Đăk Glei, Kon

Tum

Thôn Đăk Nai,
Xã Ngọc Linh,
Đăk Glei, Kon

Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
tiểu học

CNTT
cơ bản

Giáo viên
Tiểu học
hạng III -
Đa môn

Trường
PTDTBT

TH&THCS xã
Ngọc Linh

Người
dân tộc
thiểu số

2 Y Minh
Kiều 15/02/2001 Nữ Gié

Triêng Không

Xã Đăk
Nhoong,
Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn Roóc
Mẹt, xã Đăk
Nhoong, Đăk

Glei, Kon
Tum

01 Đinh Văn
Gió, Thị trấn
Măng Đen,
Kon Plông,
Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
tiểu học

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Giáo viên
Tiểu học
hạng III -
Đa môn

Trường
TH&THCS xã
Đăk Choong

Người
dân tộc
thiểu số

3 Ngô Y Mỹ
Hạ 01/01/2001 Nữ Dẻ Không

Đăk Môn,
Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn Lanh
Tôn, Đăk
Môn, Đăk
Glei, Kon

Tum

Thôn Lanh
Tôn, Đăk Môn,
Đăk Glei, Kon

Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
tiểu học

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tiếng
anh bậc

4

Giáo viên
Tiểu học
hạng III -
Đa môn

Trường
TH&THCS xã
Đăk Choong

Người
dân tộc
thiểu số

4 Y Tường 10/07/1996 Nữ Gié
Triêng Không

Nú Vai, Đăk
Kroong,

Đăk Glei,
Kon Tum

Nú Vai, Đăk
Kroong, Đăk

Glei, Kon
Tum

Nú Vai, Đăk
Kroong, Đăk

Glei, Kon Tum
12/12

Cử nhân
Giáo dục
tiểu học

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tiếng
anh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III -
Đa môn

Trường Tiểu
học xã Đăk

Kroong

Người
dân tộc
thiểu số

5 Y Hạt 21/01/2001 Nữ Dẻ Không

Đăk
Nhoong,
Đăk Glei,
Kon Tum

Đăk Nớ, Đăk
Nhoong, Đăk

Glei, Kon
Tum

Đăk Nớ, Đăk
Nhoong, Đăk

Glei, Kon Tum
12/12

Cử nhân
Giáo dục
tiểu học

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tiếng
anh bậc

4

Giáo viên
Tiểu học
hạng III -
Đa môn

Trường
TH&THCS xã
Đăk Choong

Người
dân tộc
thiểu số

6 Y Ngọc Anh 08/01/2001 Nữ Dẻ Không

Xã Đăk
Môn, Đăk
Glei, Kon

Tum

Thôn Lanh
Tôn, Đăk
Môn, Đăk
Glei, Kon

Tum

Thôn Lanh
Tôn, Đăk Môn,
Đăk Glei, Kon

Tum

12/12

Cử nhân
Sư phạm
Giáo dục
tiểu học

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tiếng
anh B1

Giáo viên
Tiểu học
hạng III -
Đa môn

Trường
TH&THCS xã
Đăk Choong

Người
dân tộc
thiểu số

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc Tôn giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối
Tượng
ưu tiênTin học Ngoại

ngữ

Bồi
dưỡng
NVSP
(nếu
có)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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7 Y Ven Linh 09/02/1995 Nữ Giẻ
Triêng Tin Lành

Xã Đăk Pek,
Đăk Glei,
Kon Tum

Pêng Blong,
Đăk Long,

Đăk Glei, Kon
Tum

Pêng Blong,
Đăk Long, Đăk
Glei, Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
tiểu học

Chứng
chỉ

CNTT

Tiếng
anh bậc

3

Giáo viên
Tiểu học
hạng III -
Đa môn

Trường Tiểu
học xã Đăk

Kroong

Người
dân tộc
thiểu số

8 Y Thọ 25/06/1995 Nữ Giẻ
Triêng Tin Lành

Thôn Peng
Siel, xã Đăk

Pek, Đăk
Glei, Kon

Tum

Thôn Peng
Siel, xã Đăk

Pek, Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn Peng
Siel, xã Đăk

Pek, Đăk Glei,
Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
tiểu học

Ứng
dụng

CNTT
nâng
cao

Tiếng
anh bậc

3

Giáo viên
Tiểu học
hạng III -
Đa môn

Trường
TH&THCS xã

Đăk Man

Người
dân tộc
thiểu số

9 Y Hinh 10/10/1998 Nữ Hà
Lăng Tin Lành

Thị trấn Đăk
Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn Đăk
Tung, Thị trấn
Đăk Glei, Đăk

Glei, Kon
Tum

Thôn Đăk
Tung, Thị trấn
Đăk Glei, Đăk
Glei, Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
tiểu học

Tin học
B

Tiếng
anh B

Giáo viên
Tiểu học
hạng III -
Đa môn

Trường
PTDTBT

TH&THCS
Mường Hoong

Người
dân tộc
thiểu số

10 Y Ngọc Ánh 13/02/1995 Nữ Dẻ Không
Xã Đăk Plô,

Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn 14B, Xã
Đăk Pek, Đăk

Glei, Kon
Tum

Thôn 14A, Xã
Đăk Pek, Đăk

Glei, Kon Tum
12/12

Cử nhân
Giáo dục
tiểu học

Tin học
B

Tiếng
anh B

Giáo viên
Tiểu học
hạng III -
Đa môn

Trường TH-
THCS xã Xốp

Người
dân tộc
thiểu số

11 Y Ru Sa 22/06/1995 Nữ Dẻ Tin Lành
Xã Đăk Pek,

Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn Peng
Siel, xã Đăk

Pek, Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn Peng
Siel, xã Đăk

Pek, Đăk Glei,
Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
tiểu học

Tin học
B

Tiếng
anh A2

Giáo viên
Tiểu học
hạng III -
Đa môn

Trường
PTDTBT

TH&THCS
Mường Hoong

Người
dân tộc
thiểu số

Danh sách gồm có 14 thí sinh./.

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc Tôn giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối
Tượng
ưu tiênTin học Ngoại

ngữ

Bồi
dưỡng
NVSP
(nếu
có)
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 DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO  DỤC NĂM 2023

Vị trí dự tuyển: Giáo viên THCS hạng III (Mã số: V.07.04.32)
(Kèm theo Thông báo số:             /TB-HĐTD  ngày          /11/2023 của Hội đồng tuyển dụng)

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối tượng
ưu tiênTin

học
Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP

(nếu có)

1 Blong Đinh 15/04/1995 Nam Triêng Không

Chả Nội 2,
Đăk Nông,
Ngọc Hồi,
Kon Tum

Chả Nội 2,
Đăk Nông,
Ngọc Hồi,
Kon Tum

Chả Nội 2, Đăk
Nông, Ngọc Hồi,

Kon Tum
12/12

Cử nhân
Giáo dục
thể chất

Tin học
ứng

dụng B

Tiếng
Anh B

Chứng
chỉ

Nghiệp
vụ sư
phạm

Giáo viên
THCS

hạng III -
môn Thể

dục

Trường
THCS xã
Đăk Môn

Người dân tộc
thiểu số

2 Y Tô 09/10/1996 Nữ Xê
Đăng

Tin
Lành

Thôn Đăk
Tung, TT.
Đăk Glei,
Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn Đăk
Tung, TT.

Đăk Glei, Đăk
Glei, Kon

Tum

Thôn Đăk Tung,
TT. Đăk Glei,
Đăk Glei, Kon

Tum

12/12
Cử nhân
Sư phạm
Ngữ văn

Tin học
cơ bản

Giáo viên
THCS

hạng III -
môn Ngữ

văn

Trường
PTDTBT

TH&THCS
xã Ngọc Linh

Người dân tộc
thiểu số

3 Y Nương 15/03/1996 Nữ Gié
Triêng Không

Đăk Blô, Đăk
Glei, Kon

Tum

Thôn 3, Phước
Năng, Phước
Sơn, Quảng

Nam

Thôn 3, Phước
Năng, Phước Sơn,

Quảng Nam
12/12 Cử nhân

Văn học

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Chứng
chỉ

Tiếng
anh

Chứng
chỉ

NVSP
giáo
viên

THCS

Giáo viên
THCS

hạng III -
môn Ngữ

văn

Trường
PTDTBT

TH&THCS
xã Ngọc Linh

Người dân tộc
thiểu số

4 Phạm Thị
Hương Lan 20/02/1996 Nữ Kinh Không

Châu Sơn,
Kim Bảng,

Hà Nam

Thôn 1, xã Hà
Mòn, Đăk Hà,

Kon Tum

Thôn 1, xã Hà
Mòn, Đăk Hà,

Kon Tum
12/12

Cử nhân
Sư phạm
Ngữ văn

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tiếng
Trung

Giáo viên
THCS

hạng III -
môn Ngữ

văn

Trường TH-
THCS xã

Xốp

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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5 Đào Thị Mỹ
Hoàn 25/05/1993 Nữ Kinh Không

TP. Hưng
Yên, tỉnh
Hưng Yên

Thôn 14B, xã
Đăk Pek, Đăk

Glei, Kon
Tum

Thôn 14B, xã Đăk
Pek, Đăk Glei,

Kon Tum
12/12

Cử nhân
Sư phạm

Tiếng
Anh

Tin học
ứng

dụng A

Tiếng
anh B1

Giáo viên
THCS

hạng III -
Môn Tiếng

Anh

Trường TH-
THCS Đăk

Nhoong

6 Phan Thị Kiều
Oanh 27/08/1990 Nữ Kinh Không

Quảng
Thạch,

Quảng Trạch,
Quảng Bình

23 Lạc Long
Quân, P.

Quang Trung,
Kon Tum

Thôn 16/5, TT.
Đăk Glei, Đăk
Glei, Kon Tum

12/12 Thạc sĩ

 Tin
học kĩ
thuật
viên

Tiếng
anh B1

Chứng
chỉ

Nghiệp
vụ sư
phạm

Giáo viên
THCS

hạng III -
môn Ngữ

văn

Trường
THCS xã

Đăk Kroong

7 Đinh Thị Lý 16/08/1991 Nữ Kinh Không
Yên Kiều,

Gia Lộc, Hải
Dương

Xã Hà Mòn -
huyện Đăk Hà

- tỉnh Kon
Tum

Tổ 3 Phường Lê
Lợi, TP. Kon

Tum, tỉnh Kon
Tum

12/12
Cử nhân
Sư phạm
Lịch sử

Tin học
B

Tiếng
anh B

Giáo viên
THCS

hạng III -
môn Lịch

sử

Trường
PTDTBT-
THCS xã
Đăk Long

8 Y Liêm 09/11/1997 Nữ Giẻ
Triêng Không

Đăk Dục,
Ngọc Hồi,
Kon Tum

Nông Chả,
Đăk Dục,
Ngọc Hồi,
Kon Tum

Nông Chả, Đăk
Dục, Ngọc Hồi,

Kon Tum
12/12

Cử nhân
Sư phạm
Lịch sử

Tin học
B

Tiếng
anh A2

Giáo viên
THCS

hạng III -
môn Lịch

sử

Trường
THCS xã

Đăk Kroong

Người dân tộc
thiểu số

9 Y Hiên 24/05/1999 Nữ Giẻ
Triêng

Công
giáo

Thôn Plei Tơ
Nghia,
Phường
Quang

Trung, TP.
Kon Tum,
Kon Tum

Thôn Plei Tơ
Nghia,
Phường

Quang Trung,
TP. Kon Tum,

Kon Tum

Thôn Plei Tơ
Nghia, Phường

Quang Trung, TP.
Kon Tum, Kon

Tum

12/12
Cử nhân
Sư phạm
Toán học

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tiếng
anh B1

Giáo viên
THCS

hạng III -
môn Toán

Trường
THCS xã

Đăk Kroong

Người dân tộc
thiểu số

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối tượng
ưu tiênTin

học
Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP

(nếu có)
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10 Lý Thị Tấm 07/09/1989 Nữ Nùng Không
Vĩnh Lại,
Văn Quan,
Lạng Sơn

TDP2, TT.
Plei Kần,
Ngọc Hồi,
Kon Tum

TDP2, TT. Plei
Kần, Ngọc Hồi,

Kon Tum
12/12

Cử nhân
Sư phạm
Lịch sử

Tin học
A

Tiếng
anh B

Giáo viên
THCS

hạng III -
môn Lịch

sử

Trường TH-
THCS xã

Đăk Choong

Người dân tộc
thiểu số

11 Y Hồng Phượng 07/09/1999 Nữ Hà
Lăng

Tin
Lành

TT. Đăk
Glei, Đăk
Glei, Kon

Tum

Thôn Đăk
Wâk, xã Đăk
Kroong, Đăk

Glei, Kon
Tum

Thôn Đăk Wâk,
xã Đăk Kroong,
Đăk Glei, Kon

Tum

12/12
Cử nhân
Sư phạm
Ngữ văn

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Giáo viên
THCS

hạng III -
môn Ngữ

văn

Trường
THCS xã

Đăk Kroong

Người dân tộc
thiểu số

Danh sách gồm có  11  thí sinh./.

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối tượng
ưu tiênTin

học
Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP

(nếu có)
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